                  DỰ THẢO BẢN THUYẾT TRÌNH DỰ THẢO THÔNG TƯ 

   Quy định về hoạt động TTTD



I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Các hạn chế của QĐ 51/2007/QĐ-NHNN 

a) Quy chế họat động TTTD được ban hành kèm theo QĐ 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 của Thống đốc chủ yếu nhằm hỗ trợ cho hoạt động thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng của TCTD, chưa phục vụ đầy đủ cho hoạt động giám sát, quản lý rủi ro tín dụng sau khi cấp tín dụng;

b) Hệ thống chỉ tiêu báo cáo thông tin chưa bao quát, phản ánh đầy đủ các yếu tố thông tin phục vụ cho việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, thiếu thông tin về các cam kết ngoại bảng, chưa phản ánh đầy đủ về lịch sử thanh toán, vay trả của khách hàng, mới chỉ phân loại nợ về khách hàng theo Điều 6 của Quyết định 493. Do vậy, chưa phân biệt được khách hàng có nợ quá hạn hay không nếu TCTD phân loại bằng định tính.

c) Chưa xác định rõ đối tượng, phạm vi, mục đích khai thác sản phẩm, dịch vụ TTTD, nguyên tắc và các yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TTTD;

d) Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung cấp từ thông tin từ các TCTD, chưa đề cập đến việc thu thập bổ sung từ các nguồn tin khác;

đ) Chưa có thông tin mục đích sử dụng vốn vay, hạn mức tín dụng và một số chỉ tiêu khác...

2. Yêu cầu của hệ thống pháp luật hiện hành

Việc cải cách, đổi mới tư duy về quản lý rủi ro, đặc biệt là quản lý rủi ro tín dụng theo quy định tại Luật Các TCTD 2010 và các quy định hướng dẫn thi hành đòi hỏi hệ thống TTTD phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng thông tin khách hàng vay.

3. Các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về hoạt động TTTD  

Tháng 9 năm 2011, Ngân hàng Thế giới đã công bố Bộ nguyên tắc chung và tiêu chuẩn toàn cầu về hoạt động TTTD. Bộ nguyên tắc này đã được thừa nhận bởi nhiều quốc gia, các tổ chức tài chính quốc tế và các công ty TTTD trên thế giới. Hoạt động TTTD của NHNN cũng cần phải tuân thủ các nguyên tắc này. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TRONG VIỆC XÂY DỰNG  THÔNG TƯ

Mục đích của việc ban hành Thông tư mới nhằm xây dựng, phát triển Cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia, bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ TTTD có chất lượng cao phục vụ hiệu quả cho các hoạt động chủ yếu sau đây: 

a) Đánh giá rủi ro tín dụng của các TCTD trong quá trình thanh tra, giám sát, cảnh báo sớm rủi ro nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và các yêu cầu quản lý nhà nước khác của NHNN. 

b) Đánh giá khả năng trả nợ của từng khách hàng vay trong quá trình xem xét, quyết định cấp tín dụng, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và các chính sách quản lý rủi ro của TCTD đối với khách hàng theo các quy định của Luật các TCTD. 

Để đạt được các mục tiêu trên, quan điểm chỉ đạo xây dựng Thông tư là:

1. Xây dựng, phát triển Kho dữ liệu TTTD Quốc gia theo hướng mở, tích hợp được đầy đủ, kịp thời dữ liệu thông tin từ các TCTD, các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác tham gia hệ thống, bao gồm cả các thông tin về quan hệ tín dụng của khách hàng tại nước ngoài;

2. Bảo đảm chất lượng dữ liệu thông tin trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin trong quá trình thu thập xử lý, lưu giữ, cung cấp thông tin; quy định rõ các tiêu chuẩn định dạng nhằm bảo đảm việc xử lý, tích hợp thuận lợi các nguồn cung cấp thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

3. Bảo đảm sự minh bạch trong mọi hoạt động của NHNN, TCTD và các tổ chức khác tham gia hệ thống, thu thập được đầy đủ thông tin hữu ích về khách hàng một cách kịp thời, hiệu quả, ổn định;

4. Kết hợp hài hòa giữa nhu cầu khai thác thông tin của người sử dụng và các nhu cầu bảo vệ thông tin riêng tư của tổ chức, cá nhân.

5. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin tín dụng, xem công nghệ thông tin là nền tảng của mọi hoạt động.

 III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư gồm 5 chương 19 điều như sau:

- Chương I. Quy định chung: Đề cập đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ

- Chương II. Hoạt động TTTD: quy định hệ thống báo cáo thông tin tín dụng của NHNN, quy định về xử lý, lưu giữ, bảo mật thông tin; đối tượng, phạm vi khai thác dịch vụ và việc đăng ký khai thác dịch vụ TTTD của NHNN.

- Chương III. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TTTD: Đề cập đến trách nhiệm, quyền hạn của CIC, đơn vị thuộc NHNN, các TCTD, tổ chức khác tham gia hệ thống. Đặc biệt, quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của khách hàng vay trong việc tiếp cận thông tin về bản thân; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng dịch vụ TTTD. 

- Chương IV. Điều chỉnh dữ liệu sai sót, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm: Quy định về các bước kiểm soát dữ liệu; quy trình, thời hạn điều chỉnh dữ liệu thông tin tại TCTD, tại CIC nhằm ngăn ngừa, phát hiện, điều chỉnh dữ liệu có sai sót; hoạt động kiểm tra chất lượng TTTD của CIC và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Chương V. Điều khoản thi hành: Đề cập đến việc chuyển tiếp giữa Thông tư mới và quy định hiện hành; trách nhiệm của CIC trong việc hướng dẫn một số nội dung triển khai Thông tư; hiệu lực văn bản và việc tổ chức thi hành. 

IV. NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA DỰ THẢO SO VỚI QUYẾT ĐỊNH 51

Dự thảo đề cập đến một số nội dung mới so với quy định tại QĐ 51 như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định rõ hoạt động TTTD của NHNN và các hoạt động có liên quan phục vụ cho hoạt động TTTD của NHNN, bao gồm:

- Thu thập, xử lý, cập nhật và lưu giữ thông tin tín dụng nhận được từ tổ chức tín dụng, tổ chức khác tham gia hoạt động thông tin tín dụng.


- Khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.


- Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. 


- Trình tự xử lý sai sót dữ liệu và xử lý khiếu nại về hoạt động thông tin tín dụng.


2. Các đơn vị tham gia hệ thống thông tin tín dụng

a) Trung tâm Thông tin tín dụng CIC;  

b) Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, khai thác dịch vụ gồm: TCTD; tổ chức khác và cá nhân, các cơ quan nhà nước có chức năng quản lý dữ liệu liên quan đến tổ chức, dân cư. Trong đó:

- Các tổ chức khác: Ngân hàng phát triển, Công ty có chức năng mua bán nợ, Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, Công ty TTTD tư nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, chứng khoán, Tổ chứ trong và ngoài nước tham gia tài trợ tín dụng tại Việt Nam hoặc có nhu cầu cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam tại nước ngoài... và các tổ chức khác có nhu cầu và được CIC chấp thuận;

- Cơ quan nhà nước có chức năng lưu trữ dữ liệu thông tin về doanh nghiệp, dân cư: Tổng cục Thống kê, Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ quan đăng ký kinh doanh, giao dịch bảo đảm, Thuế, Hải quan, Thi hành án, Tòa án... 

Việc quy định hệ thống TTTD của NHNN nhằm: tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, phát triển Cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia. Theo đó, ngoài các thông tin do TCTD báo cáo theo cơ chế quản lý nhà nước, CIC có quyền và trách nhiệm thu thập thông tin bổ sung về khách hàng tại các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan trên cơ sở hợp tác, thoả thuận phù hợp với quy định pháp luật

3. Phương thức hoạt động TTTD

Phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ thông tin, Dự thảo quy định việc báo cáo, cung cấp thông tin và khai thác, sử dụng dịch vụ TTTD được thực hiện theo phương thức điện tử qua trang thông tin điện tử của CIC. Chỉ những trường hợp đặc biệt không thể sử dụng phương thức điện tử mới sử dụng hình thức văn bản.

Thực tế hiện nay hầu hết các TCTD đều đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý khách hàng trên toàn hệ thống các chi nhánh. Do đó, việc quy định phương thức điện tử là khả thi, kể cả các tổ chức tài chính vi mô.

4. Tiêu chuẩn dữ liệu 

Để bảo đảm việc tích hợp, xử lý kịp thời dữ liệu thông tin thu thập từ các nguồn khác nhau, Dự thảo quy định dữ liệu thông tin do các tổ chức cung cấp thông tin cho CIC phải tuân thủ định dạng thống nhất về dữ liệu theo hướng dẫn của Giám đốc CIC.

5. Lưu giữ, bảo mật dữ liệu TTTD 

Để bảo đảm việc cung cấp, khai thác thông tin an toàn, liên tục, bao gồm cả thông tin hiện tại và lịch sử, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động TTTD, Dự thảo quy định: Các file dữ liệu báo cáo, cung cấp thông tin và các dữ liệu thông tin đã qua xử lý được lưu giữ tại tổ chức cung cấp thông tin, CIC tối thiểu 5 năm, kể từ ngày cập nhật hoặc thu nhận.

Việc lưu giữ dữ liệu thông tin phải bảo đảm tính toàn vẹn, đầy đủ, không bị sai lệch trong suốt thời gian lưu giữ và phải in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

6. Hệ thống chỉ tiêu TTTD 

Để phục vụ thiết thực nhu cầu của các TCTD trong việc đánh giá về khả năng trả nợ của khách hàng, nhóm khách hàng có liên quan theo yêu cầu của Luật Các TCTD và các văn bản hướng dẫn thi hành, Dự thảo xây dựng hệ thống chỉ tiêu báo cáo theo hướng loại bỏ một số chỉ tiêu cũ, bổ sung một số chỉ tiêu mới như sau:

6.1. Các chỉ tiêu loại bỏ:

- Loại bỏ chỉ tiêu báo cáo khoản dư nợ vượt quá 15% vốn tự có của các TCTD thay vào đó, Cơ quan Thanh tra giám sát sẽ cung cấp vốn tự có của TCTD để CIC tự tính toán và xác định những khoản vay này để cung cấp cho NHNN;

- Loại bỏ một số chỉ tiêu không cần thiết khác về thông tin pháp lý.

6.2. Bổ sung chỉ tiêu báo cáo thông tin mới

Chỉ tiêu báo cáo thông tin hiện hành mới đề cập đến tổng số tiền đã giải ngân cho khách hàng theo các loại kỳ hạn ngắn, trung, dài hạn. Do đó, CIC không thể cung cấp được thông tin chi tiết cho các TCTD về mục đích sử dụng vốn; số tiền cam kết cấp tín dụng/hạn mức tín dụng; số tiền thực tế đã giải ngân, ứng trước, thấu chi; số tiền phải thanh toán theo từng kỳ hạn trong tương lai; số tiền, số ngày chậm trả nợ gốc, nợ lãi; số tiền, số lần cơ cấu lại nợ, thời gian gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; thông tin về mua bán nợ; biện pháp bảo đảm hợp đồng... 

Để khắc phục hạn chế nêu trên, Dự thảo đề cập đến việc bổ sung báo cáo thông tin chi tiết về từng hợp đồng cấp tín dụng, thẻ tín dụng tại đơn vị TCTD ký kết hợp đồng. 

Hiện nay, hầu hết TCTD đều đã thực hiện việc quản lý tập trung hợp đồng tín dụng tại Hội sở, vì thế việc thực hiện báo cáo chi tiết từng hợp đồng là khả thi.

7. Đối tượng khai thác dịch vụ thông tin tín dụng 

Tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ, mục đích khai thác dịch vụ của từng tổ chức, cá nhân, Dự thảo quy định:

a) Cơ quan thanh tra giám sát NHNN: khai thác dịch thông tin phục vụ cho yêu cầu thanh tra, giám sát và cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

b) Các đơn vị thuộc NHNN, chi nhánh tỉnh, thành phố: khai thác dịch thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của đơn vị mình;

c) Các cơ quan nhà nước: khai thác dịch vụ thông tin phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ về điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước khác theo quy định pháp luật; 

d) TCTD: khai thác dịch vụ thông tin phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng và các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khác;

đ) Các tổ chức khác tham gia hệ thống: khai thác dịch vụ thông tin phục vụ cho hoạt động đánh giá khách hàng; điều tra, thống kê xã hội và các mục đích khác theo quy định pháp luật;

e) Khách hàng: khai thác dịch vụ thông tin về bản thân để kiểm tra thông tin của chính mình; khai thác thông tin về khách hàng khác khi được họ đồng ý.

8. Quyền của khách hàng vay

Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng dữ liệu thông tin, Dự thảo quy định khách hàng được phép:

- Khai thác miễn phí một lần trong 1 năm các thông tin cơ bản về bản thân để kiểm tra thông tin của chính mình;

- Yêu cầu TCTD, CIC, tổ chức tham gia hệ thống thông tin xem xét, điều chỉnh dữ liệu của mình trong trường hợp phát hiện dữ liệu có sai sót; 

- Khai thác, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của CIC theo quy định.

9. Một số quy định nhằm bảo đảm sự công khai minh bạch trong việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin của NHNN

Dự thảo quy định CIC phải công bố công khai những nội dung tối thiểu sau:

- Hệ thống chỉ tiêu báo cáo và thời hạn báo cáo thông tin;

- Mẫu sản phẩm, dịch vụ và mức thu tiền dịch vụ; hướng dẫn sử dụng dịch vụ TTTD và mục đích, phạm vi sử dụng từng sản phẩm, dịch vụ;

- Khuyến cáo người sử dụng về nguyên tắc, phạm vi khai thác, sử dụng sản phẩm dịch vụ và khi phát hiện hoặc nghi ngờ dữ liệu có sai sót trong các sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp;

- Công bố tiêu chí, tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng TTTD và các biện pháp khuyến khích đối với TCTD thực hiện tốt hoạt động TTTD.
- Thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của đơn vị sử dụng, người sử dụng về dịch vụ TTTD để báo cáo Thống đốc và tổ chức hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG
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